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	BỘ TƯ PHÁP



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:      /BC-BTP
	Hà Nội, ngày     tháng     năm 2022


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHÍNH SÁCH 
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế


I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

1. Bối cảnh xây dựng chính sách

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định ba đột phá chiến lược, trong đó có đột phá về xây dựng thể chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
- Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đề ra mục tiêu tổng quát là “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa…”.

- Tại điểm 2.3 mục 2 Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW quy định: “Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác pháp luật ở các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp”. 

- Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đề ra mục tiêu: “Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật. Có cơ chế thích hợp bảo đảm và tăng cường nguồn lực đầu tư, đổi mới cơ chế phân bổ, sử dụng hiệu quả kinh phí xây dựng và thi hành pháp luật”.

- Tại Thông báo số 1431/TB-TTKQH ngày 16/9/2022 về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Báo cáo của Chính phủ về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ đạo tổng kết việc thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn, trong đó xác định rõ vị trí việc làm của đội ngũ cán bộ, công chức pháp chế, tổ chức bộ máy pháp chế; quan tâm bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức làm nhiệm vụ xây dựng pháp luật ở các Bộ, ngành, địa phương.

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đề ra nhiệm vụ: “Phát triển nguồn nhân lực pháp luật, hiện đại hóa phương thức, phương tiện xây dựng pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật. Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật”.

Trên cơ sở các chủ trương, đường lối của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, văn bản chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với tổ chức thi hành pháp luật và kiện toàn tổ chức pháp chế, bảo đảm nguồn nhân lực cho công tác này  như: Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 07/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 83-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW; Quyết định số 2114/QĐ-TTg ngày 16/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW…

Ngày 04/7/2011, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2011/NĐ-CP). Sau hơn 10 năm thực hiện, công tác pháp chế đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững an ninh, quốc phòng; nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, cụ thể: (i) chất lượng công tác xây dựng và thi hành pháp luật được nâng cao; (ii) tổ chức pháp chế được thành lập, củng cố và kiện toàn; (iii) nguồn nhân lực làm công tác pháp chế từng bước được phát triển với chất lượng ngày càng cao; (iv) cơ chế phối hợp trong lãnh đạo và triển khai công tác pháp chế từng bước được xác lập, hiệu quả hơn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Nghị định số 55/2011/NĐ-CP còn một số tồn tại, hạn chế, bất cập về phạm vi, đối tượng điều chỉnh; về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế; về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế và điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. 


2. Mục tiêu xây dựng chính sách


2.1. Mục tiêu tổng thể: kịp thời tháo gỡ một số vướng mắc trong thực tiễn, tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, tiêu chuẩn, chế độ ưu đãi cho người làm công tác pháp chế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của công tác pháp chế, yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật trong tình hình mới, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác pháp chế. 
2.2. Mục tiêu cụ thể: 
- Bổ sung phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP để tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cho linh hoạt, phù hợp với thực tiễn và chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế song vẫn đảm bảo kiện toàn về tổ chức cho việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác pháp chế;

- Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế, người đứng đầu tổ chức pháp chế cho phù hợp với thực tiễn nhằm thu hút nguồn lực, nâng cao chất lượng người làm công tác pháp chế.  

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH


Trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương và tham vấn các chuyên gia, nhà khoa học trong quá trình soạn thảo dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp xác định 03 vấn đề quan trọng nhất cần ưu tiên đánh giá tác động chính sách. Cụ thể như sau:

(1)  Bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào đối tượng áp dụng của nghị định;
(2)  Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn;
(3) 
 Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế.

   CHÍNH SÁCH 1: Bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào đối tượng áp dụng của nghị định
1.1. Xác định vấn đề bất cập
          Thực tiễn cho thấy, để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ được giao theo đúng các quy định của pháp luật, tại một số cơ sở giáo dục đại học
, cơ sở đào tạo nghề đã thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Tại các bệnh viện ở tuyến trung ương và cấp tỉnh đều đã bố trí cán bộ kiêm nhiệm làm công tác pháp chế. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập chưa được quy định cụ thể trong Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. Điều này dẫn đến khó khăn trong việc kiện toàn về bộ máy cũng như triển khai thực hiện nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tại các đơn vị này.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
 Đề xuất bổ sung phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định để đảm bảo điều chỉnh đầy đủ các tổ chức pháp chế thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp, tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động của tổ chức pháp chế tại đơn vị sự nghiệp công lập.
1.3.  Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
Phương án 1: giữ nguyên như quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP

Phương án 2: bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định; đồng thời, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu của các đơn vị này. Theo đó:

- Bổ sung đơn vị sự nghiệp công lập vào khoản 1 Điều 1 quy định về phạm vi, đối tượng điều chỉnh của Nghị định;

  - Bổ sung vào Điều 2 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP 01 khoản (khoản 3) quy định về vị trí, chức năng của tổ chức này như sau: “Tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, tư vấn cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về những vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, quản lý và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập”; 

- Bổ sung 01 điều (Điều 5a vào sau Điều 5) quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Bổ sung quy định các đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu và đủ điều kiện thành lập thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế hoặc bố trí người làm công tác pháp chế chuyên trách;
 - Bổ sung 01 điều (Điều 16a vào sau Điều 16 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP) quy định về trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập trong việc: xây dựng và củng cố tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập; bố trí đủ nhân viên pháp chế, bảo đảm kinh phí, tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động của tổ chức pháp chế, nhân viên pháp chế chuyên trách ở đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo về công tác pháp chế theo định kỳ hàng năm hoặc theo yêu cầu đột xuất gửi cơ quan chủ quản và gửi Bộ Tư pháp.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là: tổ chức pháp chế các đơn vị sự nghiệp công lập

Phương án 1: Giữ nguyên như hiện nay, theo đó tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

 (1) Tác động kinh tế: Nếu giữ nguyên như quy định hiện hành của Nghị định số 55/2011/NĐ, theo đó tổ chức pháp chế đã hình thành tại các đơn vị sự nghiệp công lập không thuộc phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của nghị định này thì ngân sách nhà nước sẽ không phải chi trả các nguồn kinh phí quản lý nhà nước (đào tạo, tập huấn, kiểm tra…) cho đối tượng là tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Theo quy định hiện hành thì tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập không chịu sự điều chỉnh của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nên không chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước về công tác pháp chế nên việc thực hiện các nhiệm vụ pháp chế còn chưa thống nhất, bài bản, chưa phát huy được hết vai trò gác gôn về mặt pháp lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập nên phần nào chưa khai thác được hết hiệu quả kinh tế tại các đơn vị này.
(2). Tác động xã hội

- Tác động tích cực: không có
- Tác động tiêu cực: Thực tiễn cho thấy tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập đã được hình thành và phát huy vai trò trong việc thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị nhưng lại không được chính danh thừa nhận trong văn bản pháp luật điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế. Việc không có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức này tại các đơn vị sự nghiệp công lập khiến cho việc kiện toàn tổ chức thống nhất tại các đơn vị sự nghiệp công lập gặp khó khăn, đồng thời không đảm bảo về chế độ chính sách cho người làm công tác pháp chế tại các đơn vị này, không tạo điều kiện để tổ chức pháp chế tại các đơn vị này có thể phát huy được hết khả năng, vai trò của mình, nhất là trong bối cảnh tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng được nâng cao. 

(3). Tác động đối với hệ thống pháp luật: 
- Tác động tích cực: không có
- Tác động tiêu cực: chưa đảm bảo tính đầy đủ của hệ thống pháp luật do thiếu quy định điều chỉnh đối với tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 (4). Tác động về thủ tục hành chính: không có tác động
 (5). Tác động về giới: không có tác động về giới.

 Phương án 2: Bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định; đồng thời, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu của các đơn vị này. 

 (1) Tác động về kinh tế: ngân sách nhà nước cấp cho hoạt động quản lý  nhà nước về công tác pháp chế (đào tạo, tập huấn, kiểm tra…) sẽ phải tăng do bổ sung thêm đối tượng là tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định.
 (2) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong cơ quan cũng như được người dân biết đến là đơn vị có vị trí, chức năng được ghi nhận trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời sẽ được kiện toàn đầy đủ, chính danh. 
 (3) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tác động tích cực: góp phần đảm bảo tính đầy đủ của hệ thống pháp luật quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức bộ máy khi bổ sung quy định điều chỉnh đối với tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tác động tiêu cực: Không có tác động tiêu cực.

 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có 
 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.


1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Qua phân tích đánh giá các tác động của từng phương án cho thấy, phương án 2 “Bổ sung tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập vào phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Nghị định; đồng thời, bổ sung quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và trách nhiệm của người đứng đầu của các đơn vị này” là phương án tối ưu, phù hợp nhất. Phương án này giúp bổ sung cơ sở pháp lý cho việc kiện toàn tổ chức pháp chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập, cũng như quy định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cho tổ chức này. 

Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 2.

CHÍNH SÁCH 2: 




Sửa đổi quy định về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn 
2.1. Xác định vấn đề bất cập

 Trong quá trình thi hành Nghị định, xuất phát từ đặc thù về chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu thực tiễn, một số bộ, cơ quan ngang bộ có thành lập tổ chức thực hiện chức năng về pháp chế nhưng không có tên gọi là Vụ Pháp chế (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, Vụ Pháp chế, Văn phòng Chính phủ…) hay có mô hình là Cục(
). Bên cạnh việc thành lập tổ chức theo mô hình Vụ pháp chế thì việc hình thành tổ chức theo mô hình Cục pháp chế đã phát huy được hiệu quả, tạo sự chủ động mạnh mẽ trong tổ chức và hoạt động của tổ chức pháp chế. Tuy nhiên, tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định bộ, cơ quan ngang bộ chỉ có Vụ Pháp chế. 

 Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định cơ quan thuộc Chính phủ có Ban Pháp chế hoặc Phòng Pháp chế trực thuộc Văn phòng. Tuy nhiên, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến nay, hầu hết các Phòng, Ban Pháp chế ở các cơ quan thuộc Chính phủ đã bị giải thể hoặc ghép với các bộ phận khác trực thuộc Văn phòng, có nơi chỉ bố trí cán bộ pháp chế chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Hiện, chỉ còn 02 cơ quan thuộc Chính phủ được giao thực hiện một số hoạt động quản lý nhà nước có tổ chức pháp chế độc lập là Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Vụ Pháp chế và Kiểm soát nội bộ) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Vụ Pháp chế).

Hiện nay ở các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ có quy mô tổ chức lớn, chức năng nhiệm vụ pháp chế nhiều (theo Nghị định số 55/2011/NĐ-CP có 9 nhóm nhiệm vụ) và đã thành lập Vụ pháp chế với tên gọi khác nhau, ví dụ: Vụ Tổng hợp pháp chế, Kho bạc nhà nước, Bộ Tài chính; Vụ Pháp chế, Tổng cục Hải quan; Vụ Thanh tra Pháp chế, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Vụ Chính sách và pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên mà môi trường v..v…hoạt động ổn định, hiệu quả. Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 8, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định: Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc thành lập tổ chức pháp chế ở các Tổng cục và tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, như vậy, quy định này vẫn mang tính tùy nghi mà chưa quy định bắt buộc phải thành lập tổ chức pháp chế độc lập, chưa đảm bảo tính khả thi trong thực tế. Bên cạnh đó, Nghị định số 55/2011/NĐ-CP chưa quy định về tổ chức pháp chế ở các Tổng cục và tương đương có mô hình tổ chức ngành dọc, do đó, các Tổng cục và tương đương chưa có đầu mối để triển khai công tác pháp chế ở địa phương, gây khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ được giao ở cơ sở, chưa đảm bảo mô hình pháp chế từ trung ương đến địa phương.

 Theo khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh phải thành lập Phòng Pháp chế(
). Thực hiện quy định này, hầu hết các tỉnh đã thành lập tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, từ năm 2015, khi các địa phương bắt đầu thực hiện theo Thông tư liên tịch của các bộ, ngành về kiện toàn tổ chức và hoạt động của của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, nhiều Phòng Pháp chế đã bị giải thể hoặc ghép với phòng chuyên môn khác. Tính đến ngày 01/4/2021, cả nước chỉ còn 55 Phòng Pháp chế, giảm 236 Phòng so với năm 2015.
 Thực tế cho thấy, các tổ chức pháp chế đã được hình thành và hoạt động hiệu quả ở các doanh nghiệp nhà nước ở trung ương, tuy nhiên, theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, các tổ chức này có thể thành lập theo hướng tùy nghi, thiếu tính ổn định; bên cạnh đó, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, khái niệm doanh nghiệp nhà nước đã được sửa đổi, mở rộng phạm vi, thay đổi cách tiếp cận, từ việc quy định doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành doanh nghiệp nhà nước bao gồm các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Do đó, quy định về tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp nhà nước tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã không còn phù hợp.

2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


Đề xuất phương án về mô hình tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế từ trung ương đến địa phương cho phù hợp với thực tiễn, chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng, hiệu quả của công tác pháp chế, đảm bảo sự thống nhất tương đối về mô hình tổ chức từ trung ương đến địa phương để vừa tạo sự linh hoạt, vừa góp phần củng cố, kiện toàn về cơ cấu tổ chức, biên chế cho đội ngũ người làm công tác pháp chế. 

2.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên như quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.
Phương án 2: Sửa đổi quy định về tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế cho phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, theo hướng: 
- Quy định các bộ, cơ quan ngang bộ có Vụ hoặc Cục Pháp chế. 
- Quy định Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thành lập tổ chức thực hiện công tác pháp chế. Các cơ quan thuộc Chính phủ khác căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, có tổ chức pháp chế hoặc ghép với đơn vị chuyên môn, nghiệp vụ khác.

- Quy định Tổng cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có tổ chức pháp chế hoặc ghép với bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ khác thuộc Tổng cục và tương đương. Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, các đơn vị trực thuộc theo ngành dọc của Tổng cục có tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế chuyên trách.
 - Quy định theo hướng căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Phòng Pháp chế hoặc được ghép tổ chức pháp chế với thanh tra để thành lập tổ chức Thanh tra - Pháp chế. Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thành lập tổ chức Thanh tra thì ghép tổ chức pháp chế vào phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ - Pháp chế.

- Quy định Công ty mẹ của Tập đoàn kinh tế nhà nước, Tổng Công ty nhà nước có tổ chức pháp chế hoặc ghép tổ chức pháp chế với bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Các doanh nghiệp nhà nước khác, căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, có tổ chức pháp chế hoặc người làm công tác pháp chế chuyên trách
Phương án 3: Nội dung tương tự Phương án 2 về tổ chức pháp chế của 
bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương, doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Đối với tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, dự kiến quy định 


quy định bắt buộc thành lập Phòng Pháp chế ở một số cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gồm Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào yêu cầu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương có Phòng Pháp chế hoặc được ghép tổ chức pháp chế với thanh tra để thành lập tổ chức Thanh tra - Pháp chế. Trường hợp cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không thành lập tổ chức Thanh tra thì ghép tổ chức pháp chế vào phòng chuyên môn, nghiệp vụ để thành lập phòng chuyên môn, nghiệp vụ - Pháp chế.
Phương án 4: Quy định dẫn chiếu đến các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tổng cục và tương đương thuộc bộ, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (gọi chung là cơ quan) thực hiện theo nghị định của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đó.
- Tổ chức pháp chế Tổng cục và tổ chức tương đương Tổng cục thuộc Bộ (gọi chung là Tổng cục) thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục đó.

- Tổ chức pháp chế ở đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

- Tổ chức pháp chế trong cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thành lập theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Tổ chức pháp chế trong các doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.


2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là: nhà nước
Phương án 1: 

 (1) Tác động kinh tế: tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế tiếp tục được kiện toàn theo quy định hiện hành của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP sẽ góp phần làm cho bộ máy nhà nước cồng kềnh, hiệu quả quản lý nhà nước không đảm bảo, góp phần tạo áp lực lên nền kinh tế thông qua việc tăng ngân sách nhà nước cho việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức cũng như việc chi trả lương và các chế độ phụ cấp khác cho số lượng biên chế thực hiện nhiệm vụ này. 
 (2). Tác động xã hội: 
- Tác động tích cực:


+ Thống nhất về tên gọi của tổ chức pháp chế, đồng thời hình thành được hệ thống tổ chức pháp chế độc lập, tạo nền tảng, cơ sở vững chắc cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội với tinh thần thượng tôn pháp luật dưới sự tham mưu của lực lượng pháp chế hùng mạnh.
+ Thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có chủ trương “Củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế, tổ chức làm công tác pháp luật; nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác xây dựng và thi hành pháp luật”.
-  Tác động tiêu cực

+ Đối với nhà nước: gặp khó khăn trong việc kiện toàn, sắp xếp tổ chức, biên chế để đảm bảo thành lập được các tổ chức pháp chế theo yêu cầu của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang phải tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế. Trước khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành, cả nước có 40 Phòng Pháp chế và có 70 Tổ công tác pháp chế tạm thời
. Sau hơn gần 04 năm thực hiện Nghị định, đến ngày 28/02/2015, cả nước đã thành lập được 291 Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, tăng 236 Phòng, trong đó có 276/882 Phòng Pháp chế được thành lập tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP, có 08/63 địa phương đã ban hành quyết định thành lập được từ 14 Phòng Pháp chế trở lên; 28/63 địa phương đã thành lập, kiện toàn được một số Phòng Pháp chế(
).
Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2015, khi các địa phương bắt đầu thực hiện các thông tư, thông tư liên tịch của các bộ, ngành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước của các bộ, ngành, việc củng cố, kiện toàn Phòng Pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có nhiều biến động, dẫn đến tình trạng nhiều Phòng Pháp chế bị giải thể hoặc ghép với phòng chuyên môn khác. Tính đến ngày 01/4/2021, cả nước chỉ còn 55 Phòng Pháp chế tại các cơ quan (trong đó chỉ có 40/882 Phòng Pháp chế được thành lập tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP; 15 Phòng Pháp chế được thành lập theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP), giảm 236 Phòng so với năm 2015. Điều này cho thấy mặc dù đã thành lập được tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP nhưng trong bối cảnh thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế thì các tổ chức này đã lần lượt bị giải thể hoặc sáp nhập tại các địa phương. Vì vậy, việc tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP là không đảm bảo tính khả thi. 
 (3). Tác động đối với hệ thống pháp luật: nếu tiếp tục thành lập phòng pháp chế tại 14 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là chưa thực sự phù hợp với một số văn bản của Đảng, văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế như Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh gọn biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương…
 (4). Tác động về thủ tục hành chính: không có
 (5). Tác động về giới: không có tác động về giới.

 Phương án 2:  
(1). Tác động về kinh tế: Góp phần tinh gọn bộ máy nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực tham mưu về mặt pháp lý, tạo động lực và đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế nên có tác động tích cực, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 

 (2). Tác động về xã hội:
- Tác động tích cực:

+ Bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn liên quan đến tính chất đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng như việc phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
+ Không làm tăng biên chế: Người làm công tác pháp chế được bố trí trên cơ sở điều chuyển những cán bộ pháp chế đang làm nhiệm vụ chuyên trách và kiêm nhiệm trước đó; 

+ Tạo sự chủ động trong việc sử dụng công chức phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng công chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.
+ Vẫn hình thành được hệ thống tổ chức pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh theo mô hình Thanh tra – Pháp chế hoặc Phòng chuyên môn, nghiệp vụ - Pháp chế; 
-  Tác động tiêu cực:

 + Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi của tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ.
+ Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi, chưa tạo sức mạnh của tổ chức pháp chế tại các cơ quan thuộc Chính phủ, do đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan này. 

+ Không hình thành được một hệ thống tổ chức pháp chế độc lập tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

(3) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tác động tích cực: đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tính thống nhất với các văn bản có liên quan về tổ chức bộ máy.
- Tác động tiêu cực: không có

 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có
 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.

Phương án 3:  
(1). Tác động về kinh tế: Góp phần tinh gọn bộ máy nhà nước theo chủ trương của Đảng và Nhà nước mà vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao năng lực tham mưu về mặt pháp lý, tạo động lực và đảm bảo an toàn cho các hoạt động kinh tế nên có tác động tích cực, thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. 

 (2) Tác động về xã hội:

- Tác động tích cực:

+ Bảo đảm tính linh hoạt và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn liên quan đến tính chất đặc thù về chức năng, nhiệm vụ của một số bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ cũng như việc phân công nhiệm vụ giữa các đơn vị thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tạo sự chủ động trong việc sử dụng công chức phục vụ các yêu cầu, nhiệm vụ của đơn vị, nâng cao hiệu quả sử dụng công chức và hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Hình thành được hệ thống tổ chức pháp chế độc lập tại một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư). Đây là các cơ quan chuyên môn thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ liên quan trực tiếp tới người dân, doanh nghiệp, nên việc có tổ chức pháp chế độc lập sẽ giúp tham mưu hiệu quả, kịp thời các vấn đề về mặt pháp lý cho Thủ trưởng cơ quan chuyên môn trong quá trình xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành, áp dụng pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, người dân.
-  Tác động tiêu cực:

 + Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi của tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ.
+ Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi, chưa tạo sức mạnh của tổ chức pháp chế tại các cơ quan thuộc Chính phủ, do đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan này. 

+ Nếu bắt buộc thành lập tổ chức pháp chế độc lập tại cơ quan chuyên môn là Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư thì sẽ tạo áp lực, khó khăn cho các cơ quan này trong việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và bố trí biên chế thực hiện nhiệm vụ pháp chế và các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ khác trong bối cảnh chung phải tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế hiện nay. 
(3) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tác động tích cực: đảm bảo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tính thống nhất với các văn bản có liên quan về tổ chức bộ máy.

- Tác động tiêu cực: không có

 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có

 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.
2.4. Phương án 4:
(1). Tác động về kinh tế: Không có. 

 (2) Tác động về xã hội:

- Tác động tiêu cực:

 + Quy định tản mạn, mang tính tùy nghi, không có tính chất định hướng về tổ chức bộ máy pháp chế thì sẽ có thể dẫn đến tình trạng công tác pháp chế sẽ không được coi trọng, không được gắn với một việc hình thành tổ chức để bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả của hoạt động pháp chế. 

+ Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi của tổ chức pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ.
+ Không có sự thống nhất về tổ chức và tên gọi, chưa tạo sức mạnh của tổ chức pháp chế tại các cơ quan thuộc Chính phủ, do đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ pháp chế tại các cơ quan này. 

(3) Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tác động tích cực: đảm bảo tính thống nhất với các văn bản có liên quan về tổ chức bộ máy.

- Tác động tiêu cực: không có

 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có

 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Qua phân tích đánh giá các tác động của từng phương án cho thấy, phương án 2 là phương án tối ưu, phù hợp nhất. Phương án này phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng về tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn về tổ chức bộ máy tại các cơ quan, đồng thời vẫn duy trì được biên chế làm công tác pháp chế để đảm bảo công tác tham mưu thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị vẫn được thực hiện đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. 
Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 2.
CHÍNH SÁCH 3: 




Sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế 
 3.1. Xác định vấn đề bất cập
 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định người làm công tác pháp chế phải có trình độ cử nhân luật và là công chức từ ngạch chuyên viên hoặc tương đương trở lên; được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề (Điều 12). Trước yêu cầu mới, đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng trong tham mưu, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhất là, trong giai đoạn hiện nay, tổ chức pháp chế đã và đang được giao nhiều nhiệm vụ có tính đặc thù, quan trọng, trách nhiệm cao với nhiều khó khăn, thách thức như công tác xây dựng pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tham mưu các vấn đề pháp lý, tham gia tố tụng… Để thực hiện những nhiệm vụ, công việc này đòi hỏi người làm công tác pháp chế vừa phải có kỹ năng, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng về xây dựng pháp luật, thẩm định, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật…; đồng thời, còn phải am hiểu sâu về pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực mà cơ quan, đơn vị mình quản lý, lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp. 

Xuất phát từ tính chất đặc thù của công tác pháp chế, để góp phần thu hút nguồn lực làm công tác pháp chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ pháp chế, nâng cao vị thế, vai trò của công tác pháp chế, tổ chức và người làm công tác pháp chế, nâng cao chất lượng công tác pháp chế cũng như bảo đảm tính khả thi của quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 

3.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề


- Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn chung của người làm công tác pháp chế phù hợp với đặc thù riêng, chuyên môn, chuyên ngành trong thực hiện các nhiệm vụ pháp chế, từ đó có quy định về chế độ đãi ngộ phù hợp nhằm thu hút nguồn nhân lực, nâng cao năng lực, chất lượng của người làm công tác pháp chế. 
3.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề

Phương án 1: Giữ nguyên quy định hiện hành của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
Phương án 2: 




Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chung của người làm công tác pháp chế và các ngạch Pháp chế viên theo đó:
- Người làm công tác pháp chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt; (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Phải là công chức từ ngạch chuyên viên trở lên/ viên chức có chức danh nghề nghiệp.
- Công chức, viên chức làm công tác pháp chế được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch, hạng pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp.

- Tương ứng với việc quy định ngạch pháp chế viên, bổ sung quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp (tương đương với chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho thanh tra viên và một số ngạch tương tự), cụ thể như sau: (i) Pháp chế viên cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 15% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); (ii) Pháp chế viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng vứi phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); (iii) Pháp chế viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
- Doanh nghiệp nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế để lựa chọn, bố trí, sử dụng và quyết định chế độ đối với nhân viên pháp chế phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

Phương án 3: Không quy định về tiêu chuẩn chung người làm công tác pháp chế mà quy định tiêu chuẩn chung của pháp chế viên, gồm: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; (iv) Có thời gian trực tiếp làm công tác pháp luật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Các nội dung về chế độ cho pháp chế viên; người làm pháp chế trong quân đội, công an; người làm pháp chế trong doanh nghiệp nhà nước được quy định như phương án 2.
Phương án 4: sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và quy định chế độ hỗ trợ, theo đó: 

- Người làm công tác pháp chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt; (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Phải là công chức từ ngạch chuyên viên trở lên/ viên chức có chức danh nghề nghiệp;
- Quy định chế độ chi hỗ trợ cho người làm công tác pháp chế theo hướng đề xuất người làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng mức chi hỗ trợ là 70.000đ/người/ngày; người làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được hưởng mức chi hỗ trợ là 50.000đ/người/ngày nhằm khuyến khích, động viên người làm công tác pháp chế, thu hút nhân lực chất lượng cao cho công tác pháp chế
.
3.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan

Đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách này là: nhà nước và người làm công tác pháp chế.

Phương án 1: Giữ nguyên quy định hiện hành của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP. 
(1) . Tác động kinh tế: theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì người làm công tác pháp chế được hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề, theo đó ngân sách nhà nước sẽ phải chi trả một khoản kinh phí cho việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho người làm công tác pháp chế. 
(2) . Tác động xã hội
- Tác động tích cực


+ Đối với cơ quan nhà nước: chất lượng, trình độ của người làm công tác pháp chế được đảm bảo ngay từ khâu tuyển dụng.
+ Đối với người dân: chỉ những người có trình độ cử nhân Luật trở lên mới được tuyển dụng vào làm công tác pháp chế, từ đó tạo nhiều cơ hội việc làm cho cử nhân chuyên ngành Luật.
-  Tác động tiêu cực

+ Đối với cơ quan nhà nước: gặp khó khăn trong việc tuyển dụng người làm công tác pháp chế. Mặt khác, các tổ chức pháp chế gặp khó khăn trong việc thu hút những người có trình độ, chuyên môn sâu vì thực hiện các nhiệm vụ pháp chế có nhiều khó khăn, phức tạp nhưng chế độ đãi ngộ không có. 
+ Đối với người dân: những người chưa có trình độ cử nhân Luật trở lên sẽ không được tuyển dụng vào vị trí người làm công tác pháp chế.
 (3). Tác động đối với hệ thống pháp luật: theo quy định hiện hành thì phải ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với người làm công tác pháp chế. Tuy nhiên, theo tinh thần của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp thì việc đề xuất cấp có thẩm quyền quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi cho người làm công tác pháp chế mà không có chức danh nghề nghiệp là không đảm bảo tính khả thi. 
 (4). Tác động về thủ tục hành chính: không có
 (5). Tác động về giới: Không có tác động về giới.

 Phương án 2: 




Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn chung của người làm công tác pháp chế và các ngạch Pháp chế viên theo đó:
- Người làm công tác pháp chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt; (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Phải là công chức từ ngạch chuyên viên trở lên/ viên chức có chức danh nghề nghiệp.
- Công chức, viên chức làm công tác pháp chế được xem xét, bổ nhiệm vào ngạch, hạng pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp.

- Tương ứng với việc quy định ngạch pháp chế viên, bổ sung quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho pháp chế viên, pháp chế viên chính, pháp chế viên cao cấp (tương đương với chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho thanh tra viên và một số ngạch tương tự), cụ thể như sau: (i) Pháp chế viên cao cấp được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 15% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); (ii) Pháp chế viên chính được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 20% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng vứi phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); (iii) Pháp chế viên được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề bằng 25% mức lương cơ bản hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).
- Doanh nghiệp nhà nước căn cứ tiêu chuẩn, chế độ của người làm công tác pháp chế để lựa chọn, bố trí, sử dụng và quyết định chế độ đối với nhân viên pháp chế phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.

 (1). Tác động về kinh tế
- Tác động tích cực

+ Đối với nhà nước: Thu hút được những người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu vào làm việc tại các tổ chức pháp chế, từ đó nâng cao được chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ gác gôn về mặt pháp luật trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo sự minh bạch và phát triển của nền kinh tế. 
- Tác động tiêu cực: 

+ Đối với nhà nước: tăng thêm một khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho các ngạch Pháp chế viên. Nếu tính phụ cấp pháp chế viên cho người có mức hệ số lương khởi điểm là 2.34 bằng 25% mức lương cơ bản với số lượng 4.429 người làm công tác pháp chế tại khối các cơ quan trung ương hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 2.591 người làm công tác pháp chế ở địa phương hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì 01 tháng, ngân sách nhà nước cần chi trả thêm tối thiểu khoảng 6.118.983.000đ (1.490.000đ x 25% x 2.34 x 7020 = 6.118.983.000đ). Tuy nhiên đây là con số nhỏ so với lợi ích kinh tế mà pháp chế viên mang lại cho nhà nước. 
 (2) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: 
+ Tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế chặt chẽ hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng tuyển dụng đầu vào của người làm công tác pháp chế.
+ Chức danh nghề nghiệp Pháp chế viên được hình thành góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức pháp chế, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, đồng thời khẳng định được tính chất đặc thù của công tác pháp chế.
- Tác động tiêu cực: không có
 (3) Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có
 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có
 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.

Phương án 3: Không quy định về tiêu chuẩn chung người làm công tác pháp chế mà quy định tiêu chuẩn chung của pháp chế viên, gồm: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt; (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Có chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; (iv) Có thời gian trực tiếp làm công tác pháp luật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Các nội dung về chế độ cho pháp chế viên; người làm pháp chế trong quân đội, công an; người làm pháp chế trong doanh nghiệp nhà nước được quy định như phương án 2
(1). Tác động về kinh tế

- Tác động tích cực

+ Đối với nhà nước: Thu hút được những người có năng lực, trình độ chuyên môn sâu vào làm việc tại các tổ chức pháp chế, từ đó nâng cao được chất lượng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ gác gôn về mặt pháp luật trong tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo sự minh bạch và phát triển của nền kinh tế. 

- Tác động tiêu cực: 

+ Đối với nhà nước: tăng thêm một khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước cho việc chi trả chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho các ngạch Pháp chế viên. Nếu tính phụ cấp pháp chế viên cho người có mức hệ số lương khởi điểm là 2.34 bằng 25% mức lương cơ bản với số lượng 4.429 người làm công tác pháp chế tại khối các cơ quan trung ương hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 2.591 người làm công tác pháp chế ở địa phương hưởng lương từ ngân sách nhà nước thì 01 tháng, ngân sách nhà nước cần chi trả thêm tối thiểu khoảng 6.118.983.000đ (1.490.000đ x 25% x 2.34 x 7020 = 6.118.983.000đ). Tuy nhiên đây là con số nhỏ so với lợi ích kinh tế mà pháp chế viên mang lại cho nhà nước. Ngoài ra, nếu theo phương án này khi tuyển dụng công chức, viên chức làm công tác pháp chế thì không cần thiết phải có trình độ cử nhân luật; chỉ khi xem xét, bổ nhiệm vào ngạch, hạng pháp chế viên thì mới xem xét và yêu cầu phải có điều kiện về trình độ cử nhân luật thì nhà nước sẽ mất thêm một khoản kinh phí đào tạo trình độ cử nhân luật cho những người chưa có trình độ cử nhân luật. Ước tính một khóa học văn bằng 2 là 10.000.0000đ, với số lượng 1479 người chưa có trình độ cử nhân luật tại địa phương theo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì ngân sách nhà nước cần chi trả khoảng 14.790.000.000đ để đào tạo bổ sung văn bằng 2 cử nhân luật cho những người này. 
 (2) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: Chức danh nghề nghiệp Pháp chế viên được hình thành góp phần nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức pháp chế, tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội, đồng thời khẳng định được tính chất đặc thù của công tác pháp chế.
- Tác động tiêu cực: Không kiểm soát được chất lượng đầu vào của người làm công tác pháp chế ngay từ khâu tuyển dụng. Theo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP thì trong số 4429 người làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ hầu hết đều có trình độ cử nhân luật. Tuy nhiên, chỉ có 1112 người có trình độ đại học luật trở lên (đạt hơn 42.9%) trong tổng số 2591 người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 855 người có trình độ đại học luật trở lên (đạt 46.5%) trong tổng số 1839 người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước ở Trung ương; 209 người có trình độ đại học luật trở lên, đạt hơn 38% trong tổng số 534 người làm công tác pháp chế tại các doanh nghiệp nhà nước ở địa phương. Như vậy nếu theo phương án này thì tình trạng người làm công tác pháp chế khi được tuyển dụng chưa có trình độ cử nhân luật như hiện nay sẽ khó khắc phục. 
 (3) Tác động đối với hệ thống pháp luật: không có

 (4) Tác động thủ tục hành chính: không có

 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.

Phương án 4: sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế và quy định chế độ hỗ trợ, theo đó: 

- Người làm công tác pháp chế phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung: (i) Công dân Việt Nam trung thành với Tổ Quốc, có phẩm chất đạo đức tốt; (ii) Có trình độ cử nhân luật trở lên; (iii) Phải là công chức từ ngạch chuyên viên trở lên/ viên chức có chức danh nghề nghiệp.
- Quy định chế độ chi hỗ trợ cho người làm công tác pháp chế theo hướng đề xuất người làm công tác pháp chế tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ được hưởng mức chi hỗ trợ là 70.000đ/người/ngày; người làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh được hưởng mức chi hỗ trợ là 50.000đ/người/ngày nhằm khuyến khích, động viên người làm công tác pháp chế, thu hút nhân lực chất lượng cao cho công tác pháp chế.
(1). Tác động về kinh tế: Đối với nhà nước: ngân sách nhà nước phải chi thường xuyên một khoản kinh phí. Nếu người làm công tác pháp chế ở trung ương được hưởng chế độ hỗ trợ 70.000đ/người/ngày, người làm công tác pháp chế ở địa phương được hưởng chế độ hỗ trợ 50.000đ/người/ngày thì 01 tháng ngân sách phải chi khoảng 13.187.400.000 đ (70.000đ x 4.429 người x 30 ngày = 9.300.900.000đ; 50.000đ x 2.591 người x 30 ngày = 3.886.500.000 đ). Tuy nhiên, mức kinh phí này là không lớn so với hiệu ứng mang lại cho việc thu hút và giữ chân người làm công tác pháp chế. 
 (2) Tác động về xã hội

- Tác động tích cực: tiêu chuẩn người làm công tác pháp chế được chặt chẽ hơn, từ đó tiếp tục kiểm soát và nâng cao được chất lượng đầu vào của người làm công tác pháp chế, góp phần đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động pháp chế
+ Đối với người làm công tác pháp chế: mặc dù không được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nhưng được hưởng chế độ hỗ trợ, từ đó giúp họ phần nào yên tâm hơn với vị trí việc làm của mình.
 (3) Tác động đối với hệ thống pháp luật: phù hợp với Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
 (4) Tác động về thủ tục hành chính: không có

 (5) Tác động về giới: Không có tác động về giới.
3.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn


Qua phân tích đánh giá các tác động của từng phương án cho thấy, phương án 2 là phương án tối ưu, tạo ra chính sách thu hút những người có trình độ, chuyên môn sâu làm việc trong tổ chức pháp chế, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này, đồng thời đảm bảo được chính sách, chế độ cho người làm công tác pháp chế.  
Trên cơ sở đó, Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn Phương án 2.

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH KHÁC: ngoài 03 nhóm chính sách lớn được đánh giá ở trên, Bộ Tư pháp cũng đề xuất chính sách sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế cho phù hợp với các văn bản pháp luật có liên quan và sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế cho phù hợp với thực tiễn. 

Sau khi Nghị định số 55/2011/NĐ-CP được ban hành, nhiều văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) đã được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế về xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, rà soát hệ thống hóa VBQPPL, bồi thường nhà nước, hợp nhất VBQPPL, theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế… Do đó, một số quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP không còn bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật.
Điểm b khoản 1 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định một trong các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm người đứng đầu tổ chức pháp chế là phải có ít nhất 05 năm trực tiếp làm công tác pháp luật. Thực tiễn cho thấy, quy định này còn có cách hiểu chưa thống nhất về thời gian “trực tiếp làm công tác pháp luật” và 05 năm được tính là cộng dồn hay liên tục.
1. Theo đó, dự kiến sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn như sau:
(i) Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ

- Về công tác xây dựng pháp luật: bổ sung nhiệm vụ đề xuất danh mục, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết để bảo đảm sự phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP).

- Về công tác pháp điển QPPL và hợp nhất VBQPPL:
Ngày 28/9/2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Hợp nhất VBQPPL và Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL, trong đó giao trách nhiệm cho các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ là: “Xác định hợp nhất văn bản, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật là nhiệm vụ thường xuyên trong chương trình công tác của cơ quan mình, tập trung các nguồn lực có chất lượng, củng cố tổ chức pháp chế và các điều kiện cần thiết khác để bảo đảm triển khai kịp thời, hiệu quả, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục; đúng kỹ thuật việc hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật theo quy định”.

Thực tiễn cho thấy, hiện nay, ở các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức pháp chế có thể được giao nhiệm vụ chủ trì hoặc phối hợp với các đơn vị liên quan trong thực hiện pháp điển hệ thống QPPL và hợp nhất VBQPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, ngành.

Do đó, để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn cũng như tạo cơ sở pháp lý trong việc thực hiện nhiệm vụ hợp nhất VBQPPL, bổ sung nhiệm vụ về công tác hợp nhất VBQPPL và quy định linh hoạt theo hướng tổ chức pháp chế chủ trì hoặc phối hợp thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ theo quy định của pháp luật.

- Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật:

Trên cơ sở quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, sửa đổi theo hướng quy định khái quát tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

- Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, bổ sung nhiệm vụ của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện quản lý nhà nước trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính  trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật
- Về công tác bồi thường nhà nước: Trên cơ sở quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước, bổ sung quy định tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: (i) Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bồi thường nhà nước trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật; (ii) Phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
(ii) Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) không quy định cơ quan thuộc Chính phủ là một chủ thể được trình các văn bản quy phạm pháp luật, do đó, dự kiến thiết kế lại về mặt kỹ thuật cũng như nội dung của Điều 4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP hiện hành, trong đó:

- Về kỹ thuật: (i) Quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ ở từng lĩnh vực công tác tương tự như nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng cục, Cục... mà không dẫn chiếu như khoản 1 Điều 4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP hiện hành; (ii) Thiết kế lại quy định về nhiệm vụ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi thường nhà nước để tương đồng, thống nhất với cách quy định nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ.

- Về nội dung: cơ bản giữ nguyên các nhiệm vụ của tổ chức pháp chế cơ quan thuộc Chính phủ (đã được dẫn chiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP hiện hành), sửa đổi quy định về nhiệm vụ kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và bổ sung nhiệm vụ của tổ chức pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật trên cơ sở quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ.

(iii) Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế Tổng cục, Cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ

Tương tự với việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ (như đã nêu tại điểm (i), bổ sung nhiệm vụ của tổ chức pháp chế tổng cục, cục trong việc giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng phối hợp với tổ chức pháp chế bộ, cơ quan ngang bộ trong việc đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết; chủ trì hoặc phối hợp thực hiện hợp nhất VBQPPL; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong ngành, lĩnh vực quản lý. Đồng thời, thiết kế lại quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi thường nhà nước bảo đảm khái quát hơn và phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

Đối với các đơn vị ngành dọc trực thuộc Tổng cục và tương đương, căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế của Tổng cục, Tổng cục trưởng sẽ quy định về nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức pháp chế theo tổ chức ngành dọc.  

(iv) Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Bổ sung nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan phối hợp với Sở Tư pháp trong việc đề xuất danh mục văn bản quy định chi tiết, bỏ quy định lập dự kiến chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND cấp tỉnh. Đồng thời, thiết kế lại quy định về nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và bồi thường nhà nước bảo đảm khái quát hơn và phù hợp với quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đối với nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bỏ điểm b khoản 5 và sửa đổi, bổ sung nội dung điểm a khoản 5 Điều 6 để quy định tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng cơ quan thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý ngành, lĩnh vực trong phạm vi địa phương.

(v) Nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước

Sắp xếp lại các nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với thực tiễn: (i) Bảo đảm tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (tham gia xây dựng, đề xuất, góp ý văn bản pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật; tổng kết, đánh giá pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật); (ii) Hoạt động nội bộ của doanh nghiệp (xây dựng và tổ chức thi hành các văn bản nội bộ; góp ý, thẩm định điều lệ, nội quy, quy chế của doanh nghiệp; soạn thảo, tư vấn về hợp đồng; tư vấn các lại như: xây dựng và tổ chức thi hành các văn bản nội bộ; soạn thảo, tư vấn về hợp đồng; tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của doanh nghiệp; tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia tố tụng, thuê luật sư…). 
2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn về người đứng đầu tổ chức pháp chế như sau:

  - Trường hợp thành lập tổ chức pháp chế độc lập, người đứng đầu tổ chức pháp chế được bổ nhiệm phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của người làm công tác pháp chế và có ít nhất ba năm (03 năm) trực tiếp làm công tác pháp luật. Thời gian trực tiếp làm công tác pháp luật là tổng các khoảng thời gian người đó liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn.

Trường hợp luân chuyển, điều động người đứng đầu tổ chức, đơn vị khác sang giữ vị trí người đứng đầu tổ chức pháp chế, người được điều động, luân chuyển phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung của người làm công tác pháp chế và có ít nhất ba năm (03 năm) trực tiếp làm công tác pháp luật. Trường hợp chưa có trình độ cử nhân luật thì trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được luân chuyển, điều động, người đứng đầu tổ chức pháp chế phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ pháp chế do Bộ trưởng Bộ Tư pháp cấp.
- Trường hợp tổ chức pháp chế được ghép với tổ chức thanh tra để hình thành tổ chức Thanh tra - Pháp chế, tiêu chuẩn của người đứng đầu thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

- Trường hợp tổ chức pháp chế được ghép với bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn của người đứng đầu thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ.

III. LẤY Ý KIẾN

Bộ Tư pháp đã trực tiếp tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác pháp chế và một số chuyên gia có kinh nghiệm trong hoạt động đánh giá tác động chính sách; tham khảo thông tin, sử dụng dữ liệu từ  Báo cáo kết quả 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các doanh  nghiệp nhà nước để xây dựng Báo cáo đánh giá tác động chính sách của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. 
Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động cũng được đăng tải trên trang web của cơ quan soạn thảo là Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (http://moj.gov.vn, mục lấy ý kiến dự thảo văn bản quy phạm pháp luật) để lấy ý kiến rộng rãi của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá việc thực hiện các chính sách tại Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Trong quá trình thực thi chính sách quy định tại Nghị định này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Chính phủ hướng xử lý./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ VĐCXDPL.
	KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Phan Chí Hiếu



� Đối với tổ chức làm công tác pháp chế trong các cơ sở giáo dục đại học: Đến nay, nhiều trường Đại học, Cao đẳng sư phạm đã cử cán bộ làm công tác pháp chế kiêm nhiệm hoặc chuyên trách; một số trường đã thành lập Phòng Pháp chế hoặc Ban Pháp chế như Đại học Huế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM, Viện Đại học Mở Hà Nội, Trường Đại học Xây dựng...; các trường còn lại đều bố trí người phụ trách công tác pháp chế (theo Báo cáo kết quả phối hợp thực hiện công tác pháp chế giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tư pháp năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021).


(�) Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an


(�) Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế.


(�) Theo Báo cáo của Bộ Tư pháp tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP .


(14) Báo cáo số 76/BC-BTP ngày 26/3/2015 của Bộ Tư pháp về tình hình tổ chức và hoạt động của các Phòng Pháp chế tại cơ quan chuyên môn thuộc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (phục vụ buổi làm việc của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ngày 08/4/2015).


� Trích đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 4956/BTC-PC ngày 17/5/2021 về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP gửi Bộ Tư pháp: “Tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP đã quy định về chế độ phụ cấp cho người làm công tác pháp chế. Tuy nhiên quy định này không thực hiện được vì tại thời điểm đó Trung ương có chủ trương dừng ban hành các chế độ phụ cấp. Để thực hiện chủ trương này, đề nghị quy định trực tiếp vào Nghị định theo hướng quy định chế độ chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức pháp chế (tương tự đối với chi hỗ trợ cho người làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính....)”.





